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1 Ma Thị Nghĩa 20/11/1992 Trường Mầm non Yên Thuận Hà Giang Nữ Tày TQUMN 0195/1373-2024/0438

2 Nguyễn Thu Hoài 26/12/1991 Trường Mầm non Yên Thuận Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0196/1373-2024/0439

3 Hà Thị Hà 20/12/1991 Trường Mầm non Xuân Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0197/1373-2024/0440

4 Ma Thị Hồng 27/01/1991 Trường Mầm non Xuân Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0198/1373-2024/0441

5 Hà Thị Thanh Hoa 26/11/1990 Trường Mầm non Xuân Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0199/1373-2024/0442

6 Hà Thị Thơm 30/09/1993 Trường Mầm non Xuân Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0200/1373-2024/0443

7 Đặng Thị Yến 10/10/1992 Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0201/1373-2024/0444

8 Nguyễn Thị Ánh 02/02/1994 Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0202/1373-2024/0445

9 Nguyễn Thị Như Quỳnh 27/01/1991 Trường Mầm non Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0203/1373-2024/0446

10 Phạm Thị Hoa 10/10/1995 Trường Mầm non Thái Hoà Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0204/1373-2024/0447

11 Ma Thu Thảo 01/08/1992 Trường Mầm non Tân Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0205/1373-2024/0448

12 Lương Thị Kim Doan 25/05/1988 Trường Mầm non Tân Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0206/1373-2024/0449

13 Hoàng Thị Hường 07/11/1992 Trường Mầm non Tân Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0207/1373-2024/0450

14 Nguyễn Thị Mích 27/09/1991 Trường Mầm non Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0208/1373-2024/0451
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15 Đỗ Hồng Đào 12/10/1995 Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0209/1373-2024/0452

16 Chẩu Thị Thuỷ 20/09/1999 Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0210/1373-2024/0453

17 Ma Thị Thảo 20/11/2000 Trường Mầm non Xuân Vân Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0211/1373-2024/0454

18 Trần Thị Thu 09/11/1994 Trường Mầm non Nhữ Khê Tuyên Quang Nữ Cao lan TQUMN 0212/1373-2024/0455

19 Ma Thị Xuyến 29/07/1992 Trường Mầm non Hoà An Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0213/1373-2024/0456

20 Hà Thị Phương 05/03/1989 Trường Mầm non Hoà An Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0214/1373-2024/0457

21 Vũ Thị Nga 15/03/1985 Trường Mầm non Hoà An Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0215/1373-2024/0458

22 Lương Thị Hoa 05/10/1989 Trường Mầm non Hoà An Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0216/1373-2024/0459

23 Hà Thị Vững 13/08/1989 Trường Mầm non Hoà Phú Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0217/1373-2024/0460

24 Bùi Thu Hoàn 04/03/1986 Trường Mầm non Phúc Ứng Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0218/1373-2024/0461

25 Vũ Thị Thuý Nga 18/10/1986 Trường Mầm non Phúc Ứng Vĩnh Phúc Nữ Kinh TQUMN 0219/1373-2024/0462

26 Đặng Thị Thu Hà 20/08/1993 Trường Mầm non Phú Bình Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0220/1373-2024/0463

27 Đặng Thuý Nga 17/07/1992 Trường Mầm non Phú Bình Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0221/1373-2024/0464

28 Ma Thị  Ngọc Hiển 24/06/1993 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0222/1373-2024/0465
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29 Nguyễn Phương Thảo 24/10/1999 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0223/1373-2024/0466

30 Ma Thị Yến 14/08/1989 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0224/1373-2024/0467

31 Triệu Thị Ánh 08/09/1985 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0225/1373-2024/0468

32 Hà Thị Ngoan 25/11/1985 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0226/1373-2024/0469

33 Ma Thị Thu Hương 10/10/1994 Trường Mầm non Phúc Thịnh Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0227/1373-2024/0470

34 Hoàng Lệ Ngọc 03/10/1993 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0228/1373-2024/0471

35 Hà Thị Tâm 25/06/1996 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0229/1373-2024/0472

36 Hoàng Thị Lan 07/03/1994 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Cao lan TQUMN 0230/1373-2024/0473

37 Hà Thị Trang 18/08/1992 Trường Mầm non Sao Mai Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0231/1373-2024/0474

38 Bùi Thị Hằng 21/09/1993 Trường Mầm non Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0232/1373-2024/0475

39 Triệu Đoan Trang 24/04/1992 Trường Mầm non Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Nùng TQUMN 0233/1373-2024/0476

40 Nông Thị Tuyến 16/09/1992 Trường Mầm non Vinh Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0234/1373-2024/0477

41 Dương Thị Hằng 21/11/1985 Trường Mầm non Kim Bình Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0235/1373-2024/0478

42 Nguyễn Thị Huế 28/01/1996 Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0236/1373-2024/0479



4

TT Họ và tên học viên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Số

Người nhận ký và ghi rõ họ 

và tên

Ghi 

chú

43 Ma Thị Thuần 04/01/1996 Trường Mầm non An Khang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0237/1373-2024/0480

44 Lê Thị Thái Bình 20/01/1997 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0238/1373-2024/0481

45 Nguyễn Kiều Trang 28/06/1997 Trường Mầm non Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0239/1373-2024/0482

46 Hà Thị Huyền Trang 16/03/1998 Trường Mầm non Ngọc Hội Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0240/1373-2024/0483

47 Nguyễn Phương Hoà 19/04/1998 Trường Mầm non Phú Lâm Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0241/1373-2024/0484

48 Nguyễn Quỳnh Dung 15/07/1984 Truờng mầm non Phú Lâm Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0242/1373-2024/0485

49 Vũ Thu Thảo 08/08/1996 Trường Mầm non Nông Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0243/1373-2024/0486

50 Hà Thị Huờng 14/07/1990 Truờng mầm non Linh Phú Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0244/1373-2024/0487

51 Lý Thị Vương Nghĩa 01/08/1997 Truờng mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0245/1373-2024/0488

52 Vũ Việt Phương 19/03/1993 Truờng mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0246/1373-2024/0489

53 Nguyễn Hồng Nhung 06/05/1990 Truờng mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0247/1373-2024/0490

54 Nguyễn Thị Phương Nhung 02/10/1998 Truờng mầm non Phan Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0248/1373-2024/0491

55 Phạm Thuý Nhài 24/09/1998 Truờng mầm non Tân Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0249/1373-2024/0492

56 Trần Thị Tuyển 20/03/1987 Truờng mầm non Tân Thanh Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0250/1373-2024/0493
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57 Trần Việt Chinh 08/03/1998 Truờng mầm non Yên Lâm Tuyên Quang Nữ Cao lan TQUMN 0251/1373-2024/0494

58 Lý Thị Huệ 18/05/1993 Truờng mầm non Yên Lâm Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0252/1373-2024/0495

59 Nguyễn Thị Hạnh 01/12/1995 Truờng mầm non Yên Lâm Tuyên Quang Nữ La Chí TQUMN 0253/1373-2024/0496

60 Vi Thị Hiền 14/07/2001 Truờng mầm non Yên Lâm Tuyên Quang Nữ Dao TQUMN 0254/1373-2024/0497

61 Phạm Thị Lộc Giang 17/01/1985 Truờng mầm non Tân Trào Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0255/1373-2024/0498

62 Đào Thị Hương Ly 22/06/2002 Truờng mầm non Mỹ Bằng Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0256/1373-2024/0499

63 Nguyễn Thị Hoạt 20/05/1995 Truờng mầm non Tràng Đà Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0257/1373-2024/0500

64 Hoàng Thị Huyên 01/05/1990 Truờng mầm non Đạo Viện Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0258/1373-2024/0501

65 Lâm Thị Mai Lan 27/02/1988 Trường Mầm non Hoa Phượng Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0259/1373-2024/0502

66 Dương Thị Kim Sáng 28/10/2000 Trường Mầm non Trường Sinh Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0260/1373-2024/0503

67 Nguyễn Thị Kim Dung 02/05/1985 Trường Mầm non Nông Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh TQUMN 0261/1373-2024/0504

68 Phạm Bích Nhung 02/05/1994 Truờng mầm non Xuân Quang Tuyên Quang Nữ Tày TQUMN 0262/1373-2024/0505

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


